
TRƯỜNG THPT KỲ ANH            ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
        TỔ :NGỮ VĂN                        MÔN :NGỮ VĂN 10 
                                         (Thời gian : 90 phút không kể thời gian phát đề)

I.MỤC TIÊU:
	1. Kỹ năng: 
	Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản;kĩ năng tạo lập đoạn văn nghị luận xã hội; kĩ năng tạo lập bài văn nghị luận văn học.

	2. Phẩm chất:
	Nghiêm túc, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập

	3. Năng lực
	 hình thành cho HS các năng lực sau: Năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản


II.HÌNH THỨC :
                         -Tự luận
                         - Thời gian làm bài: 90 phút
III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ VÀ BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU CÁC KĨ NĂNG:

1. Khung ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1, khối 10 (tự luận)
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Tổng
% điểm

	1
	Đọc 
	Truyện, thơ,
Tiếng Việt: lỗi dùng từ, trật tự từ; lỗi về mạch lạc và liên kết
	2
(15%)
	1
(15%)
	1
(10%)

	40

	2
	Viết

	Viết đoạn văn 150 chữ 
	5%
	5%
	10%
	20



	
	
	Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện, thơ; 
	7.5%
	10%
	22.5%
	40

	Tỉ lệ%
	27.5%
	30%
	42.5%
	100

	Tổng
	100%
	



           2.Bản đặc tả yêu cầu các kĩ năng kiểm tra, đánh giá
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1















	1. Đọc hiểu




	- Đọc hiểu một văn bản thơ (Thơ Mới) 
	 Nhận biết: xác định thể thơ;nhân vật trữ tình trong văn bản
Thông hiểu: Nêu và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ
Vận dụng: Nêu được tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ.
	2 câu 
















	1 câu 
	1 câu 

	2
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	Nhận biết:
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. 
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ vấn đề nghị luận.
- Thể hiện được sự đồng tình/không đồng tình đối với thông điệp được gợi ra từ vấn đề nghị luận.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1*
	1*
	1*
	1

	
	
	Nghị luận về một tác phẩm văn học 



	Nhận biết:
- Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận.
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận..
- Nêu nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật, chủ đề, đặc điểm nghệ thuật nổi bật... của bài.
Thông hiểu: 
- Diễn giải những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của vấn đề theo yêu cầu của đề.
- Lí giải được một số đặc điểm của thể loại.
Vận dụng: 
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về chủ đề, nhân vật.
- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm; vị trí, đóng góp của tác giả. 
Vận dụng cao:
- So sánh với các tác phẩm khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.
	1*
	1*
	1*
	1



IV. ĐỀ KT ĐG GIỮA KÌ I:

Phần I. Đọc hiểu (4,0 điểm)
Đọc văn bản:
                                                             BUỔI GẶT CHIỀU   
  								_Anh Thơ_
Mặt trời lặn, mây còn tươi ráng đỏ,
Cò từng đàn bay trắng cánh đồng xa.
Tiếng diều sáo véo von cùng tiếng gió,
Hoà nhịp nhàng giọng ả hái dâu ca.

Trong đồng lúa tươi vàng bông rủ chín,
Những trai tơ từng bọn gặt vui cười.
Cùng trong lúc ông già che nón kín,   
Ngồi đầu bờ hút thuốc thổi từng hơi.

Trên đê trắng, chỏm đầu phơ phất gió,
Lũ cu con mê mải chạy theo diều.
Bỏ mặc cả trâu bò nằm vệ cỏ,
Mắt mơ màng trong gợn gió hiu hiu.
                                                         (Bức tranh quê, NXB Hội Nhà văn)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 : Xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 2: Xác định chủ thể trữ tình trong văn bản trên.
Câu 3:  Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ được sử dụng trong câu thơ 
                               “Cò từng đàn bay trắng cánh đồng xa”.
Câu 4 : Nhận xét về tình cảm của tác giả thể hiện trong văn bản.
Phần II. Làm văn (6,0 điểm)
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận đánh giá vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của bài thơ: Buổi gặt chiều (Anh Thơ)
----------------------------------------------------------------
* Nữ sĩ Anh Thơ (1921 ? - 2005) tên khai sinh là Vương Kiều Ân, sinh tại thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, xuất thân trong một gia đình công chức nhỏ. Tuổi thơ, Anh Thơ gắn bó với đồng ruộng quê hương. Vốn ham thích văn học từ nhỏ, lớn lên giữa lúc phong trào Thơ mới đang diễn ra sôi nổi, Anh Thơ đã tìm đến thơ ca như một con đường giải thoát cuộc đời tù túng, buồn tẻ và tự khẳng định giá trị của người phụ nữ trong xã hội đương thời. 

ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ:8 chữ
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,5

	
	2
	Nhân vật trữ tình: tác giả
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ đảo ngữ “Cò từng đàn…”
- Hiệu quả:
+ Nhấn mạnh, làm nổi bật được vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên nơi làng quê - cánh đồng lúa rộng lớn ngập tràn màu trắng của những cánh cò.
+ Thể hiện sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế và tâm hồn nhạy cảm, tình yêu thiên nhiên của nhà thơ.
+ Làm cho câu thơ gợi hình, gợi cảm, sinh động.

Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời 2/3 so với đáp án: 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời 1/3 so với đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh làm sai hoặc không làm: 0,0 điểm.
	1,0

	
	4
	Tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ: Tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương; sự yêu quý, gắn bó với con người nơi làng quê.

Hướng dẫn chấm:
- HS có thể diễn đạt theo cách khác miễn hợp lý.
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời 1 ý: 0,5 điểm
	1,0




	
	
	
	

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về những thái độ cần có đối với thiên nhiên
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 150 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Thái độ cần có đối với thiên nhiên
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:
Thái độ cần có với thiên nhiên 
- Tôn trọng sự sống và quy luật của thiên nhiên để không can thiệp thô bạo và sự sinh thành và vận động của nó - đó là cách để chúng ta có thể sống hòa hợp với thiên nhiên.
- Yêu và gắn bó với thiên nhiên, ta sẽ có thiên nhiên là bầu bạn, là nguồn vui sống, là miền bình an, là cõi trong lành tinh khiết để được tiếp thu nguồn năng lượng sống và được thiên nhiên thanh lọc tâm hồn.
- Bảo vệ thiên nhiên trước mọi nguy cơ ô nhiễm và bị khai thác cạn kiệt mới có thể có được những giá trị bền vững từ thiên nhiên (Ngạn ngữ Trung Quốc: Đốn củi không đốn vào mùa xuân, đánh cá dùng lưới mắt to).
- Phê phán những người không biết bảo vệ thiên nhiên, tàn phá thiên nhiên để mưu lợi cá nhân
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 
	0.25

	
	2
	Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) đánh giá ,so sánh về hai đoạn thơ 
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận văn học
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Viết bài văn khoảng 600 chữ đánh giá,so sánh hai đoạn thơ
	0,5

	
	
	- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cần nghị luận
- Vẻ đẹp nội dung:
+ Bức tranh thiên nhiên mang vẻ đẹp yên ả, thanh bình, tươi vui, thân thuộc, bình dị… của một buổi chiều quê, hiện lên qua những hình ảnh chân thực, cụ thể, sinh động: mặt trời lặn, mây ráng đỏ, xa xa trên những cánh đồng lúa chín vàng từng đàn cò trắng bay liệng, trên đê làng những cánh diều bay lượn, đàn trâu bò nằm trên vệ cỏ…; màu sắc rực rỡ, tràn đầy sức sống: màu đỏ của ánh mặt trời chiều, màu trắng của cánh cò, màu vàng của lúa chín…; âm thanh tươi vui: tiếng sáo diều, tiếng gió…
+ Bức tranh cuộc sống lao động của con người thôn quê với tinh thần lao động vui tươi, phấn khởi, lạc quan, yêu đời và với tình yêu lao động, tình yêu cuộc sống tha thiết, hiện lên qua những âm thanh, hình ảnh: tiếng hát của cô gái hái dâu, tiếng cười nói của những chàng trai khi gặt lúa. Cuộc sống bình yên hiện lên qua hình ảnh ông già ngồi hút thuốc, lũ trẻ con chạy đuổi theo cánh diều…
- Vẻ đẹp nghệ thuật:
+ Giọng thơ nhẹ nhàng, trong trẻo, tha thiết và sâu lắng
+ Ngôn ngữ giản dị, trong sáng, sử dụng nhiều từ láy giàu tính tạo hình, giàu giá trị biểu cảm
+ Hình ảnh thơ gần gũi, mộc mạc, tươi vui; bút pháp tả thực, tinh tế đậm nữ tính 
-Đánh giá chung: Bài thơ thể hiện tình yêu của tác giả với thiên nhiên và cuộc sống con người nơi miền quê thanh bình.Qua đó bộc lộ tình yêu quê hương đất nước và làm nổi bật phong cách sáng tác độc đáo của nhà thơ nữ tiêu biểu của phong trào Thơ mới.
	1,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo cấu trúc: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
- Triển khai ít nhất được hai luận điểm để làm rõ vấn đề nghị luận.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật bài thơ.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



